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BÁO CÁO 

Sự cần thiết xây dựng Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối 

với huấn luyện viên, vận động viên thuộc đội tuyển năng khiếu tỉnh và các 

đội tuyển cấp huyện đang tập trung tập huấn, thi đấu các giải thể thao của  

tỉnh Quảng Trị 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

Căn cứ Công văn số 2538/UBND-NV ngày 30 tháng 5 năm 2023 của 

UBND tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện ý kiến kết luận của thường trực HĐND 

tại phiên họp lần thứ 27; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Trị xin báo cáo 

sự cần thiết xây dựng Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với 

huấn luyện viên, vận động viên thuộc đội tuyển năng khiếu tỉnh và các đội tuyển 

cấp huyện đang tập trung tập huấn, thi đấu các giải thể thao của tỉnh Quảng Trị, 

cụ thể như sau 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT:  

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 của 

Bộ Tài chính Quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối 

với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao, Sở Tài chính đã phối 

hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của 

HĐND tỉnh Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện 

viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.  

Ngày 26/10/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 86/2020/TT-BTC quy 

định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao, vận động 

viên thể thao thành tích cao, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, đồng 

thời bãi bỏ Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính (là 

căn cứ ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND 

tỉnh).  

Căn cứ Thông tư số 86/2020/TT-BTC quy định cụ thể nội dung chi và mức 

chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù cho đối tượng là huấn luyện viên, vận 

động viên của đội tuyển cấp tỉnh, đội tuyển trẻ cấp tỉnh trong thời gian tập trung 

tập huấn và thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao quy định tại Điều 37 Luật 

Thể dục thể thao năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018 (Điều 3) và không 

có quy định cho UBND tỉnh hay Hội đồng nhân dân tỉnh quy định lại nội dung và 

mức chi đối với đối tượng này. Đối với các đối tượng khác, khoản 2 Điều 6 Thông 

tư số 86/2020/TT-BTC quy định: “Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và khả năng cân đối 



của ngân sách địa phương, trên cơ sở tham khảo các mức chi quy định tại Thông 

tư này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho 

các đối tượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác đang tập trung tập 

huấn, thi đấu của địa phương, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật ngân sách 

nhà nước và các quy định hiện hành.”. 

Như vậy, Hội đồng nhân dân tỉnh có thẩm quyền quy định mức chi chế độ 

dinh dưỡng đặc thù cho các đối tượng là huấn luyện viên, vận đông viên khác của 

địa phương ngoài đối tượng đã được quy định tại Thông tư số 86/2020/TT-BTC. 

Các đối tượng khác này đã được quy định tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND 

gồm huấn luyện viên, vận động viên của đội tuyển năng khiếu tỉnh (bao gồm huấn 

luyện viên, vận động viên thể thao người khuyết tật cấp tỉnh) và các đội tuyển cấp 

huyện- Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh là văn 

bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết khoản 2 Điều 6 Thông tư số 61/2018/TT-

BTC (đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021). Căn cứ quy định tại khoản 

4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành 

văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực. Như vậy, việc tiếp tục duy trì và thực hiện 

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh là chưa phù 

hợp với quy định của pháp luật hiện hành, cần thiết phải thực hiện quy trình bãi 

bỏ Nghị quyết. Đồng thời, để động viên phong trào, nâng cao thành tích thi đấu 

của các huấn luyện viên, vận động viên tại các giải thể thao trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị, cần thiết phải ban hành quy định nội dung và mức chi chế độ dinh 

dưỡng đặc thù cho các đối tượng là huấn luyện viên, vận động viên của: đội tuyển 

năng khiếu tỉnh (bao gồm huấn luyện viên, vận động viên thể thao người khuyết 

tật cấp tỉnh) và các đội tuyển cấp huyện trong thời gian tập trung tập huấn và thi 

đấu tại các giải thể thao thành tích cao quy định tại Điều 37 Luật Thể dục thể thao 

năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018. Đồng thời, Nghị quyết mới cũng 

bãi bỏ Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị 

Nghị quyết là cơ sở để các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện 

chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các đối tượng là đội tuyển tỉnh, huyện; đội tuyển 

trẻ tỉnh, huyện; đội tuyển năng khiếu tỉnh, huyện trong thời gian tập huấn và thi 

đấu các giải thể thao, thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh trong việc phát 

triển thể thao thành tích cao tỉnh nhà được sự đồng thuận cao của các cấp các 

ngành có liên quan. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ:  

        1. Chế độ dinh dưỡng cho vận động viên năng khiếu thực hiện theo Nghị 

quyết số 08/2019/NQ-HĐND: 

 a. Trong thời gian tập trung tập huấn: 
Năm thực 

hiện 

Số lượng vận 

động viên 

Chế độ được 

hưởng 

Số ngày 

hưởng/VĐV/năm 

Kinh phí thực hiện 

2020 85 95.000 340 2.745.500.000đ 



2021 55 95.000 340 1.776.500.000đ 

2022 54 95.000 340 1.744.200.000đ 

b. Trong thời gian đi thi đấu: 
Năm thực 

hiện 

Số lượng vận 

động viên 

Chế độ được 

hưởng 

Số ngày 

hưởng/VĐV 

Kinh phí thực hiện 

2020 85 125.000 15 159.000.000đ 

2021 55 125.000 15 103.125.000đ 

2022 54 125.000 15 101.250.000đ 

        2. Chế độ dinh dưỡng cho vận động viên năng khiếu đề nghị được hưởng 

theo Nghị quyết mới 

 a. Trong thời gian tập trung tập huấn: 
Năm thực 

hiện 

Số lượng vận 

động viên 

Chế độ được 

hưởng 

Số ngày 

hưởng/VĐV 

Kinh phí thực hiện 

2023 55 125.000 340 2.337.500.000đ 

2024 55 125.000 340 2.337.500.000đ 

2025 55 125.000 340 2.337.500.000đ 

b. Trong thời gian đi thi đấu: 
Năm thực 

hiện 

Số lượng vận 

động viên 

Chế độ được 

hưởng 

Số ngày 

hưởng/VĐV 

Kinh phí thực hiện 

2023 55 175.000 15 144.375.000đ 

2024 55 175.000 15 144.375.000đ 

2025 55 175.000 15 144.375.000đ 

- Tổng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng cho vận động viên năng khiếu 

(năm 2022) là: 1.845.450.000đ.  

- Kinh phí dự kiến thực hiện năm 2023 và những năm tiếp theo là: 

2.481.875.000đ.  

- Tổng kinh phí phát sinh khi Nghị quyết chế độ mới được ban hành thực 

hiện là tăng 636.425.000đ/năm (Sáu trăm ba mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi 

lăm ngàn đồng) 

Việc quy định mức chi chế độ dinh dưỡng mới đối với huấn luyện viên, vận 

động viên được xây dựng phù hợp với tình hình thực tế và khả năng ngân sách, 

dự toán được cấp có thẩm quyền giao hàng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa 

phương. Đồng thời, do không áp dụng mức lương cơ sở nên có thể áp dụng lâu 

dài và không chịu ảnh hưởng do Trung ương thực hiện cải cách tiền lương. 

Phần kinh phí phát sinh khi xây dựng Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng 

cho huấn luyện viên và vận động viên mới đã được Sở Tài chính thẩm định và 

cho ý kiến tại văn bản số 1885/STC-TCHCSN ngày 31/5/2023 về việc tham gia 

ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối 

với huấn luyện viên, vận động viên thuộc đội tuyển năng khiếu tỉnh và các đội 

tuyển cấp huyện đang tập trung tập huấn, thi đấu các giải thể thao của tỉnh Quảng 



Trị (văn bản đính kèm). 

 III. QÚA TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Thực hiện Công văn số 2227/UBND-TH ngày 15/05/2023 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc khẩn trương chuẩn bị các Báo cáo, Đề án, dự thảo Nghị quyết 

trình kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh khóa VIII, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đã xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tình trình HĐND tỉnh và Dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện 

viên, vận động viên thuộc đội tuyển năng khiếu tỉnh và các đội tuyển cấp huyện 

đang tập trung tập huấn, thi đấu các giải thể thao của tỉnh Quảng Trị gửi đến Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 

thao tỉnh; Trung tâm Tin học tỉnh tổ chức lấy ý kiến tại địa phương, đơn vị và 

tham gia góp ý các nội dung của dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết. Đến nay 

ngày 30/5/2023 tất cả các đơn vị đều có ý kiến thống nhất, đồng ý với Dự thảo 

Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận 

động viên thuộc đội tuyển năng khiếu tỉnh và các đội tuyển cấp huyện đang tập 

trung tập huấn, thi đấu các giải thể thao của tỉnh Quảng Trị (Đính kèm các văn 

bản của các đơn vị địa phương)      

Với những lý do nêu trên; Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Quảng Trị kính 

báo cáo UBND tỉnh xem xét tính cấp bách và sự cần thiết trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh xây dựng, ban hành nghị quyết năm 2023. 

 
Nơi nhận:              KT. GIÁM ĐỐC 

- TT HĐND tỉnh;                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu,  

 

 

       Phan Văn Hoá 
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